	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình + BTL 
                                  Deformation surveying
      Mã số học phần: 7050106
Số tín chỉ học phần: 2(2 0 4), học trong thời gian 8 tuần
Số tiết học phần:    30
Lý thuyết      22;  Bài tập:      8.;  Thực hành:......0.........; 
       Thực tập:.........0........; Đồ án:.......0...........; Tự học:..60...................;
2. Đơn vị quản lý học phần: Bộ môn Trắc địa công trình
2.1. Giảng viên giảng dạy:
Mã giảng viên
	STT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Mã CBGD
	E-mail

	1
	Trần Khánh
	PGS.TS
	0501-01
	

	2
	Nguyễn Quang Phúc
	PGS.TS
	0501-03
	

	3
	Nguyễn Việt Hà
	TS
	0501-07
	viethatdct@gmail.com

	4
	Nguyễn Thị Kim Thanh
	TS
	0501-14
	

	5
	Lê Đức Tình
	PGS.TS
	0501-10
	leductinh@humg.edu.vn


2.2. Bộ môn: Trắc địa công trình
2.3. Khoa: Trắc địa bản đồ và Quản lý‎ đất đai
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết:

3.2. Môn học học trước:  Lý thuyết sai số, Cơ sở trắc địa công trình
4. Mục tiêu của học phần (là kết quả học tập mong đợi người học đạt được)
4.1 Kiến thức
4.1.1. Nguyên lý quan trắc chuyển dịch công trình bằng phương pháp trắc địa.

4.1.2. Nguyên lý và phương pháp thực hiện quan trắc độ lún công trình.

4.1.4. Nguyên lý và phương pháp thực hiện quan trắc chuyển dịch ngang công trình.

4.1.4. Nguyên lý và phương pháp thực hiện quan trắc độ nghiêng công trình.
4.2 Kỹ năng

4.2.1. Thực hiện đo đạc và tính toán xử lý số liệu quan trắc lún

4.2.2. Thực hiện đo đạc và tính toán xử lý số liệu quan trắc chuyển dịch ngang

4.2.1. Thực hiện đo đạc và tính toán xử lý số liệu quan trắc độ nghiêng.

5. Tóm tắt nội dung học phần 


Nguyên tắc và phương pháp thực hiện các công tác trắc địa trong quan trắc chuyển dịch, biến dạng công trình với các nội dung chủ yếu sau:

- Khái niệm chung về chuyển dịch biến dạng công trình, nguyên lý quan trắc, chu kỳ và yêu cầu độ chính xác quan trắc.  

- Kết cấu và phân bố mốc quan trắc, thiết kế và tổ chức quan trắc lún, xử lý số liệu quan trắc.


- Kết cấu và phân bố mốc quan trắc, thiết kế và tổ chức quan trắc chuyển dịch ngang, xử lý số liệu quan trắc.


- Phương pháp quan trắc độ nghiêng công trình.

6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần

	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Những vấn đề chung
	2
	

	1.1
	Khái niệm về chuyển dịch và biến dạng công trình
	0.5
	4.1.1



	1.2
	Nguyên tắc thực hiện quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình
	0.5
	4.1.1

	1.3
	Yêu cầu độ chính xác và chu kỳ quan trắc
	1
	4.1.1



	Chương 2
	Quan trắc độ lún công trình
	7
	

	2.1
	Thiết kế hệ thống lưới độ cao quan trắc lún
	2
	4.1.2

	2.2
	Các phương pháp đo cao trong quan trắc độ lún
	1
	4.1.2

	2.3
	Phân tích độ ổn định mốc độ cao cơ sở
	2
	4.1.2

	2.4
	Tính toán bình sai lưới quan trắc
	1
	4.1.2

	2.5
	Tính toán tham số độ lún công trình
	1
	4.1.2

	Chương 3
	Quan trắc chuyển dịch ngang công trình
	9
	

	3.1
	Thiết kế hệ thống lưới quan trắc chuyển dịch ngang
	2
	4.1.3

	3.2
	Thành lập lưới cơ sở
	1
	4.1.3

	3.3
	Quan trắc chuyển dịch ngang bằng phương pháp đo góc cạnh.
	1
	4.1.3

	3.4
	Quan trắc chuyển dịch ngang bằng phương pháp hướng chuẩn
	1
	4.1.3

	3.5
	Phân tích độ ổn định mốc cơ sở
	2
	4.1.3

	3.6
	Tính toán bình sai lưới quan trắc
	1
	4.1.3

	3.7
	Tính toán tham số chuyển dịch
	1
	4.1.3

	3.8
	
	
	4.1.3

	Chương 4
	Quan trắc độ nghiêng công trình
	4
	

	4.1
	Khái niệm về độ nghiêng công trình
	1
	4.1.4

	4.2
	Đo độ nghiêng bằng phương pháp chiếu
	1
	4.1.4

	4.3
	Đo độ nghiêng bằng lưới góc-cạnh
	1
	4.1.4

	4.4
	Đo độ nghiêng bằng máy toàn đạc điện tử
	1
	4.1.4

	6.2. Thí nghiệm/Thực hành (nếu có)

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Quan trắc độ lún công trình
	3
	4.2.1

	Bài 1
	.Thiết kế phương án quan trắc lún
	2
	4.2.1

	Bài 2
	Phân tích độ ổn định mốc cơ sở
	1
	4.2.1

	Chương 2
	Quan trắc chuyển dịch ngang công trình
	3
	4.2.2

	Bài 1
	.Thiết kế phương án quan trắc chuyển dịch ngang
	2
	4.2.2

	Bài 2
	Tính toán chuyển dịch
	1
	4.2.2

	Chương 3
	Quan trắc độ nghiêng công trình
	2
	4.2.3

	Bài 1
	Tính toán tham số độ nghiêng công trình
	2
	4.2.3


Lưu ý: 

- Cột mục tiêu (đánh số) theo mục 4 các mong muốn đạt được sau khi kết thúc chương 

7. Phương pháp giảng dạy (Trình bày các phương pháp giảng dạy được áp dụng giảng dạy học phần)
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
8. Nhiệm vụ của sinh viên (Trình bày các nhiệm vụ sinh viên phải thực hiện)
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...

- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành/....

- Tham gia 100% số giờ.
	30%

	5
	Điểm kiểm tra

giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút)
	

	...
	...
	...
	...

	...
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút).

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành

- Dự thi kết thúc học phần.
	60%


Lưu ý: 

- Nội dung trong bảng trên chỉ là gợi ý để tham khảo, tùy theo đặc điểm của học phần có thể thiết kế điểm thành phần, quy định, trọng số, mục tiêu đánh giá học phần cho phù hợp. Tổng cộng trọng số của các điểm thành phần là 100%.

- Cột “Quy định” tương ứng với các điểm thành phần có thể trình bày thêm nội dung tiêu chí đánh giá.

- Hình thức thi có thể thay đổi theo từng năm học (Giảng viên cần thông báo cho bộ phận Khảo thí nếu thay đổi hình thức thi vào đầu HK)

9.2. Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập

	[1] (Giáo trình/bài giảng) 

       1. Trần Khánh, Nguyễn Quang Phúc (2010), Quan trắc chuyển dịch và biến dạng công trình, Nxb Giao thông vận tải. 
	

	[2] (Tài liệu tham khảo khác) 

       1. Structural Deformation Surveying, US Army Corps of Engineers, Washington DC, 2002.

      2. Zaisev và nnk (1991), Khảo sát biến dạng công trình bằng phương pháp trắc địa. nxb Nhedra, Moskva.
      3. TCVN 9360: 2012.  Qui trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng phương pháp đo cao hinh học.
  4. TCVN 9399: 2012. Qui trình kỹ thuật quan trắc chuyển dịch ngang nhà và công trình.
  5. TCVN 9400: 2012. Nhà và công trình dạng tháp. Qui trình quan trắc độ nghiêng công trình bằng phương pháp trắc địa.
  6. TCVN 9401: 2012. Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và xử lý số liệu  GPS trong trắc địa công trình


	


Lưu ý: Giới thiệu tối thiểu 3 giáo trình/ tài liệu tham khảo của học phần. 

11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập

(tiết)
	Thực hành

(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1,2
	Chương 1: Những vấn đề chung

1.1 Khái niệm về chuyển dịch và biến dạng công trình
1.2 Nguyên tắc thực hiện quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình
1.3 Yêu cầu độ chính xác và chu kỳ quan trắc
Chương 2: Quan trắc độ lún công trình

2.1 Thiết kế hệ thống lưới độ cao quan trắc lún

2.2 Các phương pháp đo cao trong quan trắc độ lún
Bài tập
	1
1
2
4
2
	4
	
	+Tài liệu [1]: 
1.1 đến 1.2 Chương 1.

2.1 đến 2.2 Chương 2.

+Ôn tập nội dung  đã học ở học phần .

+Tra cứu nội dung về quan trắc biến dạng công trình trong tài liệu [2].
-Tìm hiểu Phần 1 để rõ hơn về các vấn đề sau:....trong tài liệu [2.1, 2.2].



	3
	2.3 Phân tích độ ổn định mốc độ cao cơ sở

2.4 Tính toán bình sai lưới quan trắc

2.5 Tính toán tham số độ lún công trình

Bài tập
	2
1
1

	4
	
	+Tài liệu [1]: 
2.3 đến 2.5 Chương 2.

+Ôn tập nội dung  đã học ở học phần .

+Tra cứu nội dung về quan trắc biến dạng công trình trong tài liệu [2.1] đến [2.6]
-Tìm hiểuđể rõ hơn về các vấn đề sau:....trong tài liệu [2.1, 2.2].



	4,5
	Chương 3: Quan trắc chuyển dịch ngang công trình

3.1 Thiết kế hệ thống lưới quan trắc chuyển dịch ngang
3.2 Thành lập lưới cơ sở
3.3 Quan trắc chuyển dịch ngang bằng phương pháp đo góc cạnh.

Bài tập
	2
1

1

	4
	
	Tài liệu [1]: 
3.1 đến 3.3 Chương 3.

+Ôn tập nội dung  đã học ở học phần .

+Tra cứu nội dung về quan trắc biến dạng công trình trong tài liệu [2.1] đến [2.6]
-Tìm hiểuđể rõ hơn về các vấn đề sau:....trong tài liệu [2.1, 2.2].



	6
	3.4 Quan trắc chuyển dịch ngang bằng phương pháp hướng chuẩn
3.5 Phân tích độ ổn định mốc cơ sở

3.6 Tính toán bình sai lưới quan trắc

3.7 Tính toán tham số chuyển dịch
Bài tập
	1

2
1

1

	4
	
	Tài liệu [1]: 
3.4 đến 3.7 Chương 3.

+Ôn tập nội dung  đã học ở học phần .

+Tra cứu nội dung về quan trắc biến dạng công trình trong tài liệu [2.1] đến [2.6]
-Tìm hiểuđể rõ hơn về các vấn đề sau:....trong tài liệu [2.1, 2.2].



	7
	Chương 4: Quan trắc độ nghiêng công trình

4.1 Khái niệm về độ nghiêng công trình
4.2 Đo độ nghiêng bằng phương pháp chiếu
4.3 Đo độ nghiêng bằng lưới góc-cạnh
4.4 Đo độ nghiêng bằng máy toàn đạc điện tử
	1

1

1

1
	
	
	Tài liệu [1]: 
4.1 đến 4.4 Chương 4.

+Ôn tập nội dung  đã học ở học phần .

+Tra cứu nội dung về quan trắc biến dạng công trình trong tài liệu [2.1] đến [2.6]
-Tìm hiểu để rõ hơn về các vấn đề sau:....trong tài liệu [2.1, 2.2].



	8
	Bài tập
	
	     4
	
	


	
	Hà nội, ngày … tháng … năm 20…

	TRƯỞNG KHOA


	TRƯỞNG BỘ MÔN




Ghi chú: 

· Đề cương chi tiết học phần phải được biên soạn đúng theo định dạng (format) của file Mẫu Đề cương chi tiết học phần. 

· Sau khi được phê duyệt, Đề cương chi tiết học phần được gửi cho Phòng Đào tạo Đại học(bằng văn bản và file) và được cập nhật vào website của Trường.

· Tên file của Đề cương chi tiết học phần là DC_mã số học phần. (Vd: Đề cương môn Kinh tế công nghiệp: DC_4070303.doc )
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